
STT Họ và tên Chi Số tiền

1 GĐ ông Phạm Ngọc Lê 10,000,000

2 GĐ ông Phạm Gia Phú 2 50,000,000

3 GĐ ông Phạm Ngọc Chiến 4 1,000,000

4 GĐ ông Phạm Văn Minh (Thu) 5 1,100,000

5 GĐ chị Đỗ Thị Bích Khương 6 5,000,000

6 GĐ ông Phạm Gia Dũng 2 2,000,000

7 GĐ cụ Phạm Văn Trọng 2 1,000,000

8 GĐ cụ Phạm Văn Chức 2 1,000,000

9 GĐ ông Phạm Như Trung 2 500,000

10 GĐ ông Phạm Đình Thịnh 6 1,000,000

11 GĐ cụ Phạm Thị Thược (cụ Hỷ) 2 200,000

12 GĐ anh Phạm Thanh Tú 6 500,000

13 GĐ ông Phạm Huy Thuyết 5 1,000,000

14 GĐ ông Phạm Như Thanh 2 2,000,000

15 GĐ cụ Phạm Thị Lan (cụ Hỷ) 2 500,000

16 GĐ cụ Phạm Trung Chính 2 1,000,000

17 GĐ anh Phạm Tuấn Anh (Huyền) 1 500,000

18 GĐ ông Phạm Trọng Vinh 2 1,000,000

19 GĐ ông Phạm Văn Dũng (cụ Mạnh) 6 500,000

20 GĐ ông Phạm Tuấn Hải (cụ Thanh) 2 1,000,000

21 GĐ A Phạm Hoàng Giang (cụ Giáp) 6 240,000

22 GĐ ông Phạm Như Toản 2 1,000,000

23 GĐ ông Phạm Ngọc Dũng (cụ Giao) 2 500,000

24 GĐ ông Phạm Tuấn Phương (cụ Sự) 2 1,000,000

25 GĐ ông Phạm Gia Đạo 2 1,000,000

HỌ PHẠM ĐẠI TÔN THÔN LAI XÁ

CÁC GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN CÔNG ĐỨC                                                                          

TIỀN VÀ HIỆN VẬT NĂM 2024-2025

Chuyển mộ Tổ ở Vườn Chuối - cụ sinh ra 6 cụ Trưởng chi - năm 2024

Mộ cụ nằm vào lòng đường vành đai 3.5, chạy qua huyện Hoài Đức, HN

Chuyển 2 mộ 2 cụ Tổ trong khu đô thị Kim Chung - Di Trạch - năm 2025

Xây dựng khu mộ Tổ bằng đá tại Nghĩa trang thôn Lai Xá năm 2025
--------------------------------

Công đức từ ngày 18/12/2024 đến ngày 28/3/2025
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26 GĐ bà Phạm Thị Thuỷ (cụ Sự) 2 500,000

27 GĐ bà Phạm Thị Xuân (cụ Sự) 2 500,000

28 GĐ cụ Phạm Văn Nên 2 1,000,000

29 GĐ bà Phạm Thị Loan (cụ Sự) 2 500,000

30 GĐ bà Phạm Thị Dung (Trí) 5 500,000

31 GĐ bà Phạm Hoài Thu (cụ Sự) 2 500,000

32 GĐ cụ Phạm Văn Lợi 4 2,000,000

33 GĐ ông Phạm Văn Hùng (cụ Lợi) 4 2,000,000

34 GĐ cụ Phạm Thị Thanh Xuân (cụ Hỷ) 2 500,000

35 GĐ  ông Phạm Quang Dũng (Năm) 1 1,000,000

36 GĐ ông  Phạm Văn Hùng (Ninh) 1 1,000,000

37 GĐ ông Phạm Quang Bảo (Ngà) 1 500,000

38 GĐ ông  Phạm Quốc Bình (Phương) 1 500,000

39 GĐ ông Phạm Đình Vượng 2 5,000,000

40 GĐ cháu Tiến ở ngõ sau hàng ??? 1,000,000

41 GĐ ông Phạm Xuân Nguyên 3 3,000,000

42 GĐ ông Phạm Ngọc Cương (cụ Giao) 2 300,000

43 GĐ ông Phạm Như Cương (cụ San) 2 200,000

44 GĐ bà Phạm Thị Nhâm (cụ Tỵ) 2 500,000

45 GĐ bà Phạm Thị Bình (cụ Tỵ) 2 500,000

46 GĐ cụ Hỷ ( cụ Ả Hỷ) 2 200,000

47 Ông Mạnh (con cụ Thược) 2 300,000

48 GĐ chị Phạm Thị Dung (ô Trước) 6 200,000

49 GĐ anh Phạm Đình Tuấn (ô Trước) 6 200,000

50 GD chị Phạm Thị Liên (ô Trước) 6 200,000

51 GĐ anh Phạm Đình Dũng (ô Trước) 6 200,000

52 GĐ anh Phạm Đình Hùng (ô Trước) 6 200,000

53 GĐ chị  Phạm Thị Tuyết (ô Trước) 6 200,000

54 GĐ bà Nghĩa (con cụ Ngọ Đầy) 6 500,000

55 Thôn Lai Xá 500,000

56 GĐ anh Phạm Ngọc Toàn 6 500,000

57 GĐ cụ Phạm Văn Đồng 5 500,000

58 GĐ Phạm Ngọc Tuấn 2 200,000

59 GĐ cụ Phạm Văn Hùng (cụ Uyển) 2 500,000

60 GĐ ông Phạm Như Giang 2 1,000,000

61 GĐ ông Phạm Như Dũng (cụ San) 2 1,000,000

62 GĐ ông Phạm Thanh Tùng (cụ Tuế) 2 1,000,000

63 GĐ ông Phạm Ngọc Ánh (cụ Huỳnh) 2 1,000,000

64 GĐ cụ Phạm Văn Cường (cụ Uyển) 2 1,000,000

65 GĐ ông Phạm Mạnh Tường 2 1,000,000
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66 GĐ cụ Phạm Văn Năm 6 2,000,000

67 GĐ cụ Phạm Thị Độ (cụ Uyển) 2 500,000

68 GĐ cụ Phạm Thị Thảo (cụ Hỷ) 2 650,000

69 GĐ chị Phạm Thị Nam (ô Vượng) 2 300,000

70 GĐ bà Phạm Thị Bích (Ngọc) 6 1,000,000

71 GĐ bà Trần Thị Ngọ (ô Quang) 6 500,000

72 GĐ bà Nguyễn Thị Vân (ô Hiền) 6 200,000

73 GĐ bà Bùi Thị Lý (cụ Sửu) 6 1,000,000

74 GĐ ông  Phạm Thanh Phong (cụ Tập) 6 500,000

75 GĐ bà Đỗ Thị Dẻo ( cụ Bốn) 6 100,000

76 Con cháu cụ Quý Phệp 6 1,500,000

77 GĐ ông Phạm Văn Thành (cụ Dần) 6 300,000

78 GĐ ông Phạm Văn Khánh 6 500,000

79 GĐ ông Phạm Văn Chung (cụ Dần) 6 500,000

80 GĐ ông Phạm Văn Hoà (cụ Dần) 6 500,000

81 Bản chi 6 6 5,000,000

82 GĐ anh Phạm Xuân Trường 6 500,000

83 GĐ cụ Phạm Đăng Hưng 2 1,000,000

84 GĐ bà Phạm Thị My (cụ Yên) 2 200,000

85 GĐ anh Phạm Quang Hiệp (ô Kính) 2 1,000,000

86 GĐ ông Phạm Minh Trí (cụ Tài) 2 1,000,000

87 GĐ anh Phạm Gia Thắng (cụ Sự) 2 500,000

88 GĐ ông Phạm Gia Hùng (cụ Sự) 2 500,000

89 Các con gái cụ Phạm Văn Năm 6 2,000,000

90 GĐ ông Phạm Ngọc Thắng 4 3,000,000

91 GĐ cụ Đông Thị Tám (cụ Điển) 5 1,000,000

92 GĐ ông Phạm Văn Hà 5 1,000,000

93 GĐ cụ Phạm Như Khôi 2 500,000

94 GĐ ông Phạm Công Tâm (ô Chinh) 2 500,000

95 GĐ ông Phạm Ngọc Kính 2 500,000

96 Bản chi 2 2 5,000,000

97 GĐ ông Phạm Văn Cường 3 3,000,000

98 GĐ ông Phạm Văn Bình (cụ Đào) 6 500,000

99 GĐ cụ Phạm Quảng Dương 6 1,000,000

100 GĐ cụ Phạm Thị Lý (Oanh) 6 500,000

101 GĐ ông Phạm Gia Cần 2 1,000,000

102 GĐ ông Phạm Quy Ba (Triều) 2 500,000

103 GĐ ông Phạm Chí Cương (Hoà Bình) 6 1,000,000

104 GĐ cụ Phạm Văn Tín 4 500,000

105 GĐ ông Phạm Văn Tuấn 4 500,000
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106 GĐ ông Phạm Ngọc Anh 4 500,000

107 GĐ ông Phạm Văn Long 4 500,000

108 GĐ ông Phạm Thừa Lưu 4 500,000

109 GĐ ông Phạm Mạnh Cường (Xuân) 2 500,000

110 GĐ ông Đinh Tiến Hùng (thợ xây) 400,000

111 GĐ A Phạm Thành Trung (bà Chúc) 2 500,000

112 GĐ ông Phạm Ngọc Anh (cụ Giao) 2 500,000

113 GĐ ô Phạm Huy Minh(Tuấn-cụ Thư) 2 1,000,000

114 GĐ cụ Phạm Văn Đại 6 500,000

115 GĐ cụ Phạm Đức Nhuận 6 1,000,000

116 GĐ bà Phạm Thị Canh (ô Trường) 2 200,000

117 GĐ anh Phạm Quang Lâm (cụ Đào) 5 500,000

118 GĐ ông Phạm Đức Tuấn Hùng 6 5,000,000

119 GĐ ông Phạm Anh Tú 6 10,000,000

120 GĐ ông Phạm Anh Toàn 6 5,000,000

121 GĐ ông Phạm Như Dũng (cụ Yên) 2 1,000,000

122 Bản chi 1 1 5,000,000

123 GĐ ông Phạm Anh Tuấn (Thuỷ) 1 5,000,000

124 GĐ ông Phạm Huy Tâm 1 200,000

125 GĐ bà Phạm Thị Tuyết (em ô Quang) 6 200,000

196,190,000

1 GĐ Ông Phạm Văn Dũng - chi 6: công đức 6 m vải đỏ

2

GĐ ông Phạm Như Thanh - chi 2: lễ tiền vàng, hoa quả

4 GĐ ông Minh (Thu) - chi 5: lẵng trà, bánh kẹo, hương, nến…

5 Cụ Phạm Thị Lan (cụ Hỷ) - chi 2: 2 vỉ nước tăng lực

6 GĐ ông Phạm Văn Đại - chi 3: 3 bộ đèn thờ ở 3 bàn thờ Tổ

7

Tổng: 

                                                   Lai Xá ngày 29 tháng 3 năm 2025

GĐ cụ Phạm Văn Năm - chi 6: lễ hoa quả

và một bộ mã quần áo đỏ cho Cụ - lúc chuyển mộ

GĐ anh Lộc Uyên - chi 2: 2 thùng cam (lễ tạ ngày 19-2 ÂL)

Công đức hiện vật

Thư ký                    Trưởng ban khánh tiết           Thủ quỹ

3

Gia Dũng, cụ Lan (cụ Hỷ) đã chuyển sang danh sách công đức từ ngày 1-3 ÂL năm 2025)

(Tên các gia đình công đức: bà Yến, Bích, anh Tiến-Lộc, Hải, ông Thành, ông
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STT Họ và tên Chi Số tiền

126 GĐ bà Phạm Thị Yến 2 600,000                     

127 GĐ ông Phạm Ngọc Sinh 5 500,000                     

128 GĐ ông Phạm Quốc Khánh 5 500,000                     

129 GĐ bà Phạm Thị Bích 2 600,000                     

130 GĐ Anh Phạm Văn Tiến, Lộc 5 1,000,000                  

131 GĐ Ông Phạm Đức Thành 2 500,000                     

132 GĐ Ông Phạm Gia Dũng (Lần 2) 2 1,000,000                  

133 GĐ anh Phạm Tuấn Hải (Minh) 6 200,000                     

134 GĐ cụ Phạm Thị Lan (cụ Hỷ) Lần 2 2 500,000                     

135 GĐ bà Phạm Thị Bình (cụ Tỵ) 2 100,000                     

136 GĐ anh Phạm Tuấn Anh (Thủy) 1 500,000                     

137 GĐ Phạm Thị Thanh 4 500,000                     

138 GĐ cụ Phạm Văn Lợi 4 200,000                     

139 GĐ Phạm Đình Tuấn 6 200,000                     

140 GĐ ông Phạm Đình Dũng 6 200,000                     

141 GĐ ông Nguyễn Quang Trường 2 500,000                     

142 GĐ cụ Phạm Thị Thược 2 200,000                     

143 GĐ cụ Phạm Văn Chức 2 200,000                     

144 GĐ ông Phạm Huy Thuyết 5 300,000                     

145 GĐ cụ Phạm Văn Nhâm 2 1,000,000                  

146 GĐ cụ Phạm Thị Lan (cụ Hỷ) 2 200,000                     

147 GĐ ông Phạm Văn Dung 6 200,000                     

148 GĐ ông Phạm Đình Thịnh 6 200,000                     

149 GĐ cụ Phạm Văn Cường 2 200,000                     

150 GĐ ông Phạm Văn Cường 4 200,000                     

151 Anh Phạm Minh Đạt (cháu cụ Điển) 5 200,000                     

152 Anh Kiên (ông bà Nhâm Dũng) 2 200,000                     

153 GĐ ông Phạm Ngọc Kính 2 100,000                     

154 GĐ ông Phạm Văn Dũng 6 500,000                     

155 GĐ ông Phạm Thanh Phong 6 500,000                     

156 GĐ ông Phạm Kim Quang 6 200,000                     

Công đức ngày giỗ Tổ 1 - 3 năm Ất Tỵ (29-3-2025)

Phạm Như Trung           Phạm Văn Sang             Phạm Gia Dũng
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157 GĐ ông Phạm Ngọc Anh 4 200,000                     

158 GĐ bà Phạm Thị Mên 6 200,000                     

159 GĐ ông Phạm Văn Cường 3 200,000                     

160 GĐ ông Hồ Xuân Thắng 2 2,000,000                  

161 GĐ bà Phạm Thị Thanh (cụ Quân) 2 500,000                     

162 GĐ bà Lương Thị Thìn (Hùng) 2 500,000                     

163 GĐ cụ Phạm Văn Hiến 2 500,000                     

164 GĐ cụ Phạm Gia Sự 2 250,000                     

165 GĐ ông Phạm Văn Đại 3 500,000                     

166 GĐ cụ Đinh Thị Thìn 6 500,000                     

167 GĐ ông Phạm Văn Hợi 6 200,000                     

168 GĐ ông phạm Như Dũng (cụ Yên) 2 500,000                     

169 GĐ anh Phạm Tuấn Anh (Huyền) 1 200,000                     

170 Bà Phạm Thị Yến (cụ Yên) 2 500,000                     

171 Bà Phạm Thị Phượng (cụ Yên) 2 500,000                     

172 GĐ ông Phạm Đình Cương 6 200,000                     

173 GĐ bà Phạm Thị Bích (Ngọc) 6 1,000,000                  

174 Họ Phạm Đan Phượng 1,200,000                  

175 GĐ cháu Nam 6 200,000                     

176 GĐ cụ Phạm Văn Tín 4 200,000                     

177 GĐ ông Phạm Văn Hùng 4 200,000                     

178 GĐ ông Phạm Văn Lộc 1 100,000                     

179 GĐ ông Phạm Văn Khánh 6 200,000                     

180 GĐ bà Tỵ (12 Triệu Việt Vương) 6 300,000                     

181 GĐ Cụ Phạm Như Khôi 2 200,000                     

182 GĐ ông Phạm Như Trung 2 200,000                     

183 GĐ ông Phạm Văn Long 4 500,000                     

184 GĐ ông phạm văn Đông (cụ Cập) 2 1,000,000                  

185 GĐ cụ Nguyễn Thị Vân 2 200,000                     

186 GĐ anh Phạm Như Giang 2 200,000                     

187 GĐ ông Nguyễn Văn Lập 1 100,000                     

188 GĐ cụ Phạm Thị Thanh Xuân (cụ Hỷ) 2 500,000                     

189 GĐ bà Phạm Thị Thìn 2 500,000                     

190 Họ Phạm Bát Tràng 1,000,000                  

191 Anh Phạm Ngọc Toàn 6 50,000                       

192 GĐ ông Phạm Thừa Lưu 4 200,000                     

193 GĐ anh Phạm Gia Lộc (ô Phú) 2 1,000,000                  

194 GĐ ông Phạm Trọng Vinh 2 1,000,000                  

195 GĐ anh Phạm Xuân Trình (ô Phú) 2 500,000                     

196 GĐ anh Phạm Hoài Nam 2 200,000                     
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197 GĐ anh Đinh Quý Kiên 2 500,000                     

198 GĐ ông Phạm Xuân Tùng (cụ Liêu) 2 5,000,000                  

35,700,000                

199 GĐ chị Phạm Thị Hiền (ô Khánh) 5 1,000,000                  

200 Anh Phạm Huy Hoàng (cháu cụ Đào) 5 500,000                     

201 Ông Nguyễn Văn Lập - lần 2 (cụ Ứng) 1 500,000                     

202 GĐ cụ Phạm Văn Lợi 4 5,000,000                  

203 GĐ ông Phạm Văn Thịnh (cụ Lợi) 4 3,000,000                  

204 GĐ cụ Hiệp 6 200,000                     

205 GĐ ông Phạm Tiến Thành 1 1,000,000                  

206 GĐ bà Phạm Thị Ngọc (cụ Đoan) 6 500,000                     

207 GĐ cụ Phạm Thị Thảo (cụ Tần) 5 500,000                     

208 GĐ ông Phạm Văn Bình (cụ Dần) 6 1,500,000                  

209 GĐ ông Phạm Vinh Quang 2 3,500,000                  

210 GĐ ông Phạm Văn Long (Vân) 6 2,000,000                  

211 GĐ ông Phạm Văn Chung (Thu) 6 1,000,000                  

212 Con cháu cụ Phạm Văn Thành 2 1,000,000                  

213 Anh Phạm Quang Thuỳ (ô Dũng) 2 500,000                     

214
GĐ bà Phạm Thị Bích (30 triệu) và gđ anh 

Phạm Xuân Lai ở miền Nam (20 triệu)
6 50,000,000                

71,700,000           

Công đức từ 2 - 3 năm Ất Tỵ (30-3-2025)

Tổng:

Tổng:

2
GĐ ông Phạm Gia Dũng - chi 2: rượu gừng, 20 lít nước trà vang 

làm lễ chiêu hồn nhập mộ cho các cụ Tổ ngày 29-3 ÂL (2025)

3
GĐ ông Phạm Như Thanh - chi 2: lễ hoa quả ở nhà thờ 

làm lễ chiêu hồn nhập mộ cho các cụ Tổ ngày 29-3 ÂL (2025)

Công đức hiện vật, công sức

1
Gia đình ông Phạm Đình Vượng - chi 2: 40 kg gạo nếp 

ngày giỗ Tổ 1 - 3 ÂL (2025)

4
GĐ ông Phạm Như Thanh - chi 2: biếu các cụ 13 bộ quần áo, tiền vàng

làm lễ chiêu hồn nhập mộ cho các cụ Tổ ngày 29-3 ÂL (2025)

5

Hỗ trợ BKT lấp đất khu mộ đến 21h ngày 29-3 ÂL: Anh, Phương

Dư, Kiên, Dũng, Linh, Phong, Tùng, Quang, Tiến, Đồng, Phú

Trường, Lộc, Thành, Toàn…..
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6

8

10

215 GĐ anh Phạm Xuân Lai ở miền Nam 6 1,000,000                  

216 Thầy Mạnh đặt lễ ngày 11-10 ÂL 500,000                     

217 Ông Phạm Như Thanh ngày 11-10 ÂL 2 200,000                     

218 Anh Trường, anh Thành 6 400,000                     

219 Thầy Mạnh đặt lễ 24-10 ÂL 250,000                     

220 Ông Phạm Như Thanh ngày 24-11 ÂL 2 200,000                     

221 Bà Phạm Thị Bích ngày 24-11 ÂL 6 100,000                     

222 Anh Phạm Lưu Nghĩa 5 500,000                     

3,150,000                  

1

2

3

4

1

2

1

Ông Phạm Đức Thành chi 2: mua thêm trứng vịt để làm lễ 11-10 ÂL

Anh Phương, Tuấn Anh chi 1: Taxi đưa, đón thầy đêm 11-10 ÂL

Ông Ngọc Tuấn chi 2: điện dùng lúc chuyển mộ Cụ đêm 11-10 ÂL

công đức 2 bức hoành phi ngày 15-6 ÂL (dư) năm 2025

GĐ ông Phạm Như Thanh - chi 2: tiền vàng làm lễ ngày 8-4 ÂL (2025)

Bà Thu Minh phục vụ nước uống cho thợ và anh em đợt lắp mộ đá

Công đức từ 10-10 ÂL (29-11-2025)

Tổng:

Công đức hiện vật từ 10-10 năm Ất Tỵ (29-11-2025)

Ông Phạm Ngọc Chiến chi 4: 5 trứng gà, 5 trứng vịt, chè, thuốc 11-10

Chuyển mộ các cụ Tổ ở gò Cánh Gà và trường Tiểu học Kim Chung B

GĐ ông Phạm Đình Vượng, anh Phạm Đình Vũ - chi 2
7

Ông Phạm Gia Dũng bao sái hoành phi ngày 15-6 ÂL (dư - 2025)

Ông Minh Thu (chi 5) xây ốp bức Tam sơn, anh em, các cháu 

hỗ trợ và đổ bê tông đường vào khu mộ ngày 12-9-2025
9

Công đức hiện vật từ 24-10 ÂL (12-12-2025)

Ông Phạm Như Thanh chi 2 đặt lễ 100.000, lễ xong gửi thầy 24-10 ÂL

Ông Minh (bà Thu) chi 5 công đức: xây 6 hố trồng cau, trát đế trụ đá lối 

đường vào khu mộ lúc lát nền khu mộ đá

Ông Phạm Như Thanh chi 2 đặt lễ 200.000 (ghi vào danh sách công đức ở 

phần trên)

Công đức ngày lễ tạ 24-11 ÂL (12-1-2026)
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2

3

Thư ký                     Trưởng ban KT                        Thủ quỹ

Phạm Như Trung                Phạm Văn Hà                    Vũ Thị Hồng Dung

Lai Xá, ngày 27 tháng 1 năm 2026

306,740,000
Tổng tiền công đức trước 1-3, ngày 1-3                                          

và sau ngày 1-3 năm Ất Tỵ (2025)

xin liên hệ với BKT để chỉnh sửa, xin cám ơn!

Quý vị xem nếu nhầm họ, tên, tên đệm hay các thông tin khác

Bà Phạm Thị Bích chi 6 đặt lễ 100.000 (ghi vào danh sách công đức ở phần 

trên)

Taxi đưa đón Thầy 24-11 ÂL (ông Tuấn chi, không trích quỹ)
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